FURTHER PRACTICE: phrasal verbs
Period 7, 8, 9
I./Aims:
                      Review the phrasal verbs 
             
II./ Objectives:
                     By the end of the lesson, Ss will be able to revision of the phrasal verbs  then do exercises 
III./ WAYS OF WORK:
                 T – WC, Pair work, Individual work, group work
IV./ MATERIALS:
                  Lesson plan, sách  BT Tiếng Anh 9
V./ PROCEDURE:
                    A. WARM- UP:
                                Greets and checks attendance.
                    B. CHECK – UP:

                                   During the lesson

                     C: New lesson:  

	      Teacher’s activities
	                        Students’ activities

	



T give out the  phrasal verbs              



Come across as: có vẻ (chủ ngữ là người)
Come off: tróc ra, sút ra
Come up against s.th: đối mặt với cái gì đó
Come up with: nghĩ ra Cook up a story: bịa đặt ra 1 câu chuyện
Check in: làm thủ tục vào khách sạn
Check out: làm thủ tục ra khách sạn
Check sth out: tìm hiểu, khám phá cái gì đó
Clean sth up: lau chùi	
Take off: cất cánh (chủ ngữ là máy bay), trở nên thịnh hành, được ưa chuộng (chủ ngữ là ý tưởng, sản phẩm..)
Take sth off: cởi cái gì đó
Take up: bắt đầu làm một họat động mới (thể thao, sở thích,môn học)
Talk sb into s.th: dụ ai làm cái gì đó
Tell sb off: la rầy ai đó
Turn around: quay đầu lại
Turn down: vặn nhỏ lại
Turn off: tắt
Turn on: mở
Turn sth/sb down: từ chối cái gì/ai đó
Turn up: vặn lớn lên
Wake up: (tự) thức dậy 




Wake s.o up: đánh thức ai dậy
Warm up: khởi động
Wear out: mòn, làm mòn (chủ ngữ là người thì có nghĩa là làm mòn, chủ ngữ là đồ vật thì  có nghĩa là bị mòn)
Work out: tập thể dục, có kết quả tốt đẹp
Work sth out: suy ra được cái gì đó




Show off: khoe khoang             
 Show up: xuất hiện
Slow down: chậm lại                 
 Speed up: tăng tốc
Stand for: viết tắt cho chữ gì đó








Ask Ss to do exercise

















Ask Ss to work in pairs









1. A          2. B          3.C  

 4.D          5.D            6.A 

  7.A          8.D           9.B   

 10.D          11.D        12.C   

  13.A         14. B       15. A










Ask Ss to compare with others pairs










Ask Ss to copy them all





Ask Ss to do exercise



Ask Ss to work in groups



1.let …in 			11. throw away
2. Stay in     
 3. Pay …back      
4. Fall over 				
5. Lie down 
6. get off 
7. come back        
8. get on 
9. take back 

10. go away 
12. cross…out
13. turn …up
14. go off
15. put off


Ask Ss to copy





Ask Ss to do exercise










Ask Ss to work in groups









Ask Ss to compare with others group














Ask Ss to copy them all

	Các cụm động từ - phrasal verb thông dụng trong tiếng anh
Beat one’s self up: tự trách mình (khi dùng, thay one's self bằng myself, yourself, himself, herself...)
Break down: bị hỏng           Break in: đột nhập vào
Break up with sb: chia tay, cắt đứt q hệ tình cảm với ai đó
Bring sth up: đề cập chuyện gì đó
Bring sb up: nuôi nấng (con cái)  Brush up on sth: ôn lại
Call for sth: cần cái gì đó; Call for s.o : kêu người nào đó, cho gọi ai đó, yêu cầu gặp ai đó
Carry out: thực hiện (kế hoạch)
Catch up with sb: theo kịp ai đó
Cool down: làm mát đi, bớt nóng, bình tĩnh lại (chủ ngữ có thể là người hoặc vật)
Count on sb: tin cậy vào người nào đó
Cut down on sth: cắt giảm cái gì đó
Cut off: cắt lìa, cắt trợ giúp tài chính
Do away with sth: bỏ cái gì đó đi không sử dụng cái gì đó
Do without sth: chấp nhận không có cái gì đó
Dress up: ăn mặc đẹp
Drop by: ghé qua            Drop sb off: thả ai xuống xe
End up: có kết cục = wind up
Figure out: suy ra             Find out: tìm ra
Get along/get along with sb: hợp nhau/hợp với ai
Get in: đi vào (đối với các loại xe)
Get off: xuống xe (đối với các loại phương tiện như xe bus, taxi...)
Get on with s.o: hòa hợp, thuận với ai đó
Get out: cút ra ngoài        Get rid of sth: bỏ cái gì đó
Get up: thức dậy             Give up sth: từ bỏ cái gì đó
Go around: đi vòng vòng       Go down: giảm, đi xuống
Go off: reo, nổ (chủ ngữ thường là chuông, bom)
Go on: tiếp tục                          Go out: đi ra ngoài, đi chơi
Go up: tăng, đi lên                        Grow up: lớn lên
Help s.o out: giúp đỡ ai đó           Hold on: đợi tí
Keep on doing s.th: tiếp tục làm gì đó
Keep up sth: hãy tiếp tục phát huy
Let sb down: làm ai đó thất vọng
Look after sb: chăm sóc ai đó
Look around: nhìn xung quanh
Look at sth: nhìn cái gì đó
Look down on sb: khinh thường ai đó
Look for sb/sth: tìm kiếm ai đó/ cái gì đó
Look forward to something/Look forward to doing something: mong mỏi tới sự kiện nào đó
Look into sth: nghiên cứu cái gì đó, xem xét cái gì đó
Look sth up: tra nghĩa của cái từ gì đó
Look up to s.o: kính trọng, ngưỡng mộ ai đó
Make sth up: chế ra, bịa đặt ra cái gì đó
Make up one’s mind: quyết định
Move on to sth: chuyển tiếp sang cái gì đó
Pick sb up: đón ai đó      Pick sth up: lượm cái gì đó lên
Put sb down: hạ thấp ai đó
Put sb off: làm ai đó mất hứng, không vui
Put sth off: trì hoãn việc gì đó
Put sth on: mặc cái gì đó vào
Put sth away: cất cái gì đó đi
Put up with sb/ sth: chịu đựng ai đó/ cái gì đó
Run into sth/ sb: vô tình gặp được cái gì / ai đó
Run out of sth: hết cái gì đó      Set b up: gài tội ai đó
Set up sth: thiết lập, thành lập cái gì đó
Settle down: ổn định cuộc sống tại một chỗ nào đó
Take away (take sth away from sb): lấy đi cái gì đó của ai đó
DO EXERCISES:

E1:  Choose the best answer to complete these following sentences.
1. Brian asked Judy________ to dinner and a movie.
A. out                   B. on                       C. for                       D. of
2. My wife backed me __ over my decision to quit my job.
A. down                B. up                       C. of                       D. for
3. The racing car _______ after it crashed into the fence.
A. blew out           B. blew over             C. blew up               D. blew down
4. Our car ___ at the side of the highway in the snowstorm.
A. broke into        B. broke away          C. broke in               D. broke down
5. Mike _________ Alaska, so he's used to cold weather.
A. comes over      B. comes in           
  C. comes across      D. comes from
6. Jane had a difficult childhood. She ____ a broken home.
A. came from       B. came over           
C. came in               D. came up with
7. The woman _______ when the police told her that her son had died.
A. broke down     B. broke away         
 C. broke in               D. broke into
8. Our teacher broke the final project _______ into three separate parts.
A. in              B. into               C. away                   D. down
9. Somebody _______ last night and stole our stereo.
A. broke off         B. broke in            
   C. broke out             D. broke up
10. The firemen had to break _______ the room to rescue the children.
A. off               B. up                 C. out                      D. into
11. The bomb_______ when he rang the bell. A. went over        B. went on               C. went out              D. went off
12. No one really believed it when the news came through that the "Titanic" had _______ on her maiden voyage.
A. gone over        B. gone on              
 C. gone down          D. gone off
13. Does this jacket_______ my trousers?
A. go with            B. go through with  
   C. go ahead           D. go off
14. He _______ about his new car all the time. 
A. goes over       B. goes on       C. goes out       D. goes off
15. Do you think you could _______ this work with me some time, Peter?
A. go over     B. go on        C. go out           D. go off
E2. workout the meaning of these phrasal verbs and put them in the right sentences: let in , get off,  throw away, stay in, come back, cross out, pay back, get on , turn up, fall over, take back, go off, lie down, go away , put off
1. I didn’t have a key, but luckily someone was there to _____ me _____.
2. Can’t we go out somewhere? I don’t want to ______ all evening.
3. Could you lend me ten pounds? I’ll ____ you ____ on Friday.
4. The sidewalk is very icy. Be careful you don’t ______ .
5. I was feeling so tired I had to ______ on the bed for a while. 
6. I saw Martin ______ the bus and go straight home.
7. Mark’s gone out, and I don’t know when he is going to ______ .
8. The driver unlocked the coach so that the passengers were able to ______ .
9. I’ll have to ______ these books ______ to the library.
10. Your brother was being a nuisance, so I told him to ______ .
11. Don’t ______ that box. We can use it again.
12. If you make a mistake on the form, just _____ it ______ .
13. I can’t hear the radio. Could you ______ it ______ a little?
14. I was late for school this morning because my alarm clock didn’t ______ .
15. Never _____ until tomorrow what you can do today.
	
EX3.Complete the sentences, using one of these phrasal verbs (in the correct form). Use a dictionary if you need.
	Go on/ cross out / turn up / break into / put off / come across / make up/ wear out / set up / see off / give up /show round / run out of / carry out / put out / catch up / turn down / take off / cut down / blow up


1. Would you like to see the factory? Would you like me to _____ you ____? show … round
2. The children _____ a little poem and wrote it in the card. Made up
3. Sue was offered a job as a translator but she _____ it _____ . turn …down
4. His shoes are quite ______ . He’ll have to get a new pair. Worn out
5. They have had to ______ the football match ______ because of snow. Put…off
6. Kathy is going to Australia tomorrow. I’m going to the airport to _____ her ____. see…off
7. He’s missed so much school that he’s going to find it very hard to _____. catch up
8. It took firefighters three hours to ______ the blaze. Put out
9. Rachel knew that Rose would be worried if she didn’t _____ . turn up
10. They never seemed to ______ things to say to each other. Run out of
11. Terrorists had threatened to ______ the embassy. Blow up
12. Can you imagine who I ______ while I was in Paris? Came across
13. An investigation was ______ by the local police. Carried out
14. A house in our neighborhood was _____ last night. Broken into
15. The doctor advised him to ______ his working hours. Cut down
16. If you make a mistake on the form, just ____ it ____ . cross …out
17. Burton smiled and _____ with his work. Went on
18. He’s been feeling much better since he _____ smoking. Gave up
19. She _____ her clothes _____ and got into bed. Took…off
20. Zedco wants to _____ a new sales office in Germany. set up


                    
                             D. Consolidations: 
                                       - Retell the main points of this lesson.
                           E. Homeworks:	
                                     - Revision the phrasal verbs                  
                                   -  Prepare :Modal verbs

-----------    ----------



